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KẾ HOẠCH

Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Tây Ninh năm 2016
Thực hiện Công văn số 97/CV-QPCTHTL ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá về việc xây dựng kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá tại các tỉnh, thành phố năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Tây Ninh năm 2016, nội dung cụ thể như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả thực hiện

- Các hoạt động truyền thông được tăng cường với nhiều hình thức đa dạng thông qua nhiều kênh như: Viết bài đăng trên Báo Tây Ninh online, báo in về các hoạt động về phòng, chống tác hại của thuốc lá (sau đây viết tắt là PCTHTL) và hợp đồng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát sóng thông điệp về tác hại của thuốc lá, phát thanh trên loa xã/phường, xe loa tuyên truyền lưu động.
- UBND tỉnh ban hành Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 13/1/2015 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Tây Ninh; ban hành Kế hoạch số 2150/KH-UBND ngày 27/7/2015 về việc ban hành Kế hoạch PCTHTL tỉnh Tây Ninh năm 2015;  tổ chức Hội thảo triển khai kế hoạch hoạt động PCTHTL; tổ chức Lễ Phát động " Xây dựng tỉnh Tây Ninh không khói thuốc".

- Song song với những hoạt động trên, Ban Chỉ đạo PCTHTL tỉnh đã phối hợp ngành Giáo dục tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về PCTHTL tại 6 trường như: Trường Cao đẳng nghề, THPT Tây Ninh, THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Lê Quý Đôn, THCS Chu Văn An, THCS Trần Hưng Đạo. Nội dung truyền thông: Nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh về tác hại của thuốc lá đến sức khỏe; Phổ biến luật PCTHTL; Đảm bảo môi trường của các trường học không khói thuốc. 
- Tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thanh tra, công an và giám sát 42 đơn vị (12 trường học, 20 cơ sở y tế, 10 Sở ban ngành). Tổ chức 04 đợt thanh, kiểm tra liên ngành về thực hiện Luật PCTHTL tại 12 cơ sở công lập; 06 trường học; 03 cơ sở ngoài công lập.  
- Ban Chỉ đạo PCTHTL tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Truyền thông và giáo dục sức khỏe tỉnh tổ chức  04 lớp tập huấn gồm: 02 lớp nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia vào các hoạt động PCTHTL. 
2. Thuận lợi
- Được sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của cộng đồng, trong năm 2015, tỉnh Tây Ninh đã triển khai các hoạt động về phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn toàn tỉnh, đã làm thay đổi nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá và tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá.
- Được sự quan tâm, đầu tư kinh phí của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc trong thực hiện kiểm soát tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh. 
3. Khó khăn, tồn tại
- Các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương chưa thực sự chủ động tổ chức và triển khai các hoạt động PCTHTL. Thiếu sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ từ các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, giám sát và xử phạt các hành vi vi phạm quy định về PCTHTL. 
- Hoạt động PCTHTL thường được coi là nhiệm vụ của ngành y tế, tuy nhiên để PCTHTL có hiệu quả đòi hỏi phải có sự phối hợp liên ngành và thực hiện một cách đồng bộ của tất cả các cấp.
- Chưa quyết liệt trong việc kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá và các điều kiện đảm bảo trong PCTHTL trên địa bàn tỉnh nên các sản phẩm thuốc lá được bày bán tràn lan, tạo điều kiện cho thanh thiếu niên dễ dàng tiếp cận và mua các sản phẩm thuốc lá để sử dụng.
- Ý thức chấp hành pháp luật của người dân về PCTHTL còn chưa tốt.

- Công tác tuyên truyền PCTHTL chưa tích cực, chỉ được triển khai rầm rộ thời gian đầu và những tháng cao điểm.
- Thiếu nguồn lực để triển khai hoạt động PCTHTL. Kinh phí dành cho chương trình PCTHTL còn rất hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật PCTHTL và môi trường không khói thuốc tại tỉnh Tây Ninh. 

2. Mục tiêu cụ thể
a) Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn. 
- Các chỉ tiêu:

+ 100 % lãnh đạo tỉnh, thành phố và các sở, ban, ngành, địa phương hiểu biết về quy định của Luật PCTHTL. 
+ 70 % người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá.
+ 60% người dân tại cộng đồng biết về quy định của Luật PCTH thuốc lá.     


- Hoạt động 1: Truyền thông trên Báo Tây Ninh:
+ Tiếp tục, thường xuyên tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn, lợi ích thực hiện “Môi trường không khói thuốc lá”.

+ Đối tượng, phạm vi: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trong tỉnh.

- Hoạt động 2: Truyền thông trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

+ Nội dung: Phổ biến Luật PCTHTL và các văn bản pháp luật hướng dẫn thực thi Luật PCTHTL; giới thiệu các mô hình, đơn vị, tập thể thực hiện tốt các quy định của Luật PCTHTL; Các bệnh liên quan đến thuốc lá và các phương pháp cai nghiện thuốc lá. Phát các thông điệp truyền hình về PCTHTL; Phóng sự về PCTHTL.
+ Đối tượng, phạm vi: cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trong tỉnh.

+ Phương thức thực hiện: Sở Y tế ký hợp đồng trọn gói với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để thực hiện.
- Hoạt động 3: Phát thanh trên loa truyền thanh xã, phường, thị trấn 

+ Nội dung: Phổ biến Luật PCTHTL và các văn bản pháp luật hướng dẫn thực thi Luật PCTHTL; giới thiệu các mô hình, đơn vị, tập thể thực hiện tốt các quy định của Luật PCTHTL; Các bệnh liên quan đến thuốc lá và các phương pháp cai nghiện thuốc lá.

+ Đối tượng, phạm vi: cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trong tỉnh.

 + Phương thức thực hiện: Sở Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng nội dung bài tuyên truyền và phát trên loa truyền thanh xã, phường, thị trấn.

b) Mục tiêu 2: Xây dựng môi trường không khói thuốc và giám sát, đánh giá tình hình các hoạt động PCTHTL. 

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo về PCTHTL cấp huyện, thành phố.

- Ban hành Kế hoạch về PCTHTL của tỉnh năm 2016.

- Tiếp tục tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về tác hại của thuốc lá và các quy định pháp luật về PCTHTL. 
- Các chỉ tiêu:

+ 60% cơ quan hành chính của tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà.

+ 70% trường mẫu giáo và tiểu học thực hiện quy định nghiêm cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học. 


+ Có ít nhất 12 trường trung học cơ sở, 13 trường trung học phổ thông thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học. 


+ Có ít nhất 03 trường trung cấp hoặc trường cao đẳng thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà. 


+ 100% bệnh viện tuyến tỉnh có quy định về việc thực thi môi trường không khói thuốc trong khuôn viên bệnh viện và trong đó 60% đơn vị này thực thi nghiêm môi trường không khói thuốc.
+ Có ít nhất 05 nhà máy, xí nghiệp trong tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà.

+ Thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng.
- Hoạt động 1: Kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTHTL cấp huyện, thành phố: UBND các huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá của huyện, thành phố và kiện toàn Ban Chỉ đạo (nếu đã thành lập). Báo cáo về Ban Chỉ đạo PCTH thuốc lá tỉnh thông qua Sở Y tế.
- Thành phần Ban Chỉ đạo:


+ Trưởng ban: Lãnh đạo UBND huyện, thành phố; 


+ Phó Trưởng ban thường trực: Lãnh đạo Trung tâm Y tế (Phòng Y tế) huyện, thành phố.

+ Phó Trưởng ban: Lãnh đạo Phòng Văn hóa.

+ Ủy viên thường trực: Đại diện Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe huyện (Tổ Truyền thông GDSK) huyện/thành phố).

+ Ủy viên: Các Ban ngành (phòng, ban) liên quan.

- Hoạt động 2: Xây dựng các văn bản về PCTHTL đối với các cơ quan, đơn vị, các điểm công cộng cấm hút thuốc lá trên địa bàn tỉnh.


- Sở Y tế ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm môi trường không khói thuốc trong khuôn viên cơ sở y tế theo đúng quy định của Luật PCTHTL.

- Sở Giáo dục Đào tạo ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm môi trường không khói thuốc trong khuôn viên cơ sở giáo dục theo đúng quy định của Luật PCTHTL.


- Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà.

- Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản chỉ đạo các công ty vận tải hành khách thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản chỉ đạo các nhà hàng, khách sạn, các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nhà hàng, khách sạn theo quy định của Luật PCTHTL.

- BCĐ PCTHTL tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị chỉ đạo các sở ngành thực hiện nghiêm Luật PCTHTL, tổ chức xây dụng mô hình không thuốc lá tại đơn vị.

- Hoạt động 3: Xây dựng và ban hành kế hoạch hoạt động PCTHTL năm 2016 của tỉnh.


- Hoạt động 4: Tổ chức Hội thảo triển khai kế hoạch hoạt động PCTHTL năm 2016 của tỉnh:
+ Nội dung: triển khai Kế hoạch hoạt động PCTHTL năm 2016.
+ Đối tượng: Đại diện Lãnh đạo: các sở, ban, ngành tỉnh, Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố, các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện tư nhân và Trung tâm Y tế huyện (thành phố); các cán bộ phụ trách chương trình PCTHTL của các sở, ban, ngành, Bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện. 


- Hoạt động 5: Xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại các cơ quan đơn vị tuyến tỉnh, trường học: Xây dựng mô hình điểm với các hoạt động như treo biển cấm, treo băng rôn cấm hút thuốc lá, nội quy cấm hút thuốc lá tại: Văn phòng UBND tỉnh; Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh; Trường THPT Tây Ninh và Văn phòng UBND 09 huyện,thành phố. 

- Hoạt động 6: Tổ chức lễ mít tinh và xe tuyên truyền lưu động hưởng ứng Ngày Thế giới không khói thuốc lá 31/5/2016 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá.

+ Xe tuyên truyền lưu động tại Thành phố Tây Ninh và các huyện: Hoà Thành, Châu Thành, Tân Biên, Bến Cầu, Hoà Thành, Tân Châu.
+ Tổ chức lễ mít tinh về PCTHTL tại tỉnh Tây Ninh.

- Hoạt động 7: Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp tại Văn phòng HĐND và UBND 9 huyện, thành phố, trường học, nhà máy, xí nghiệp: Tuyên truyền về tác hại thuốc lá; lợi ích của xây dựng môi trường không khói thuốc lá, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn.

- Hoạt động 8: Sản xuất tài liệu truyền thông PCTHTL: Pa nô, biển báo “Cấm hút thuốc”, đĩa VCD cấp cho: sở, ban, ngành tỉnh, các mô hình điểm, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, thành phố, Đài Truyền thanh huyện, thành phố, nhà hàng, khách sạn, trường học, bệnh viện tuyến tỉnh,…
- Hoạt động 9: Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ tham gia vào hoạt động PCTHTL: Tiếp tục tập huấn và cập nhật kiến thức, văn bản mới nhất phù hợp với thời gian thực tế về phòng chống tác hại của việc hút thuốc lá, việc hút thuốc thụ động, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản liên quan.

- Hoạt động 10: Giám sát, hỗ trợ việc thực hiện các hoạt động PCTHTL: Tiếp tục thực hiện giám sát hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện... trong tỉnh nhằm đảm bảo hoạt động PCTHTL được thực thi theo hướng dẫn.

- Hoạt động 11: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCTHTL năm 2016 

c) Mục tiêu 3: Tăng cường năng lực cho các cán bộ tham gia hoạt động PCTHTL, thanh tra, công an về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn. 

- Chỉ tiêu: Ít nhất 100 thanh tra, công an được tập huấn lại về thực hiện môi trường không khói thuốc, Luật PCTH thuốc lá và các văn bản liên quan.


- Tổ chức ít nhất 2 đợt thanh tra, kiểm tra định kỳ việc thực thi Luật PCTHTL trong lĩnh vực phụ trách và có báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra gửi về các bên liên quan.
- Hoạt động 1: Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thanh tra, công an.


- Hoạt động 2. Tập huấn nghiệp vụ cho Đội đánh giá liên ngành về thực thi Luật PCTHTL. 

- Hoạt động 3: Tổ chức 2 đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành định kỳ việc thực thi luật PCTHTL tại các đơn vị cơ quan, xí nghiệp, tổ chức cá nhân kinh doanh.
+ Đối tượng, phạm vi: các cơ quan, đơn vị, các vi phạm về quảng cáo, khuyến mại, tài trợ tại điểm bán thuốc lá, việc bán thuốc lá, cảnh báo sức khỏe, các vi phạm tại bến tàu, bến xe, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, trường học...

+ Thành phần: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh và Ban Chỉ đạo PCTHTL của các huyện, thành phố.

+ Thời gian: vào mỗi quí, 1 huyện/ 1 ngày.
III. GIẢI PHÁP
1. Các giải pháp nhằm giảm nhu cầu sử dụng các sản phẩm thuốc lá
a) Tăng cường việc thực thi các quy định về môi trường không khói thuốc
- Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn về thực hiện môi trường không khói thuốc theo quy định của Luật PCTHTL. Thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại các địa điểm theo quy định của Luật PCTHTL.
- Phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị chức năng trong việc thanh tra, kiểm tra và đánh giá việc triển khai thực hiện môi trường không khói thuốc. Xử phạt nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định cấm hút thuốc.

b) Thực hiện các chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe và nâng cao nhận thức, tăng cường sự ủng hộ của cộng đồng và các nhà hoạch định chính sách trong việc thực hiện hoạt động PCTHTL.

- Xây dựng và thực hiện các chương trình giáo dục sức khoẻ và nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá, về lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và lối sống không thuốc lá, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện chương trình giáo dục và ngăn ngừa thanh thiếu niên sử dụng các sản phẩm thuốc lá. 
- Thực hiện các chương trình tập huấn, nâng cao nhận thức về phòng chống tác hại thuốc lá cho đối tượng là cán bộ y tế, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể; nhân viên làm công tác xã hội; những người làm công tác truyền thông, các giáo viên, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và những đối tượng có liên quan khác.

- Thực hiện các chiến dịch truyền thông về PCTHTL trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng thời lượng phát các tin, bài về PCTHTL, các quy định về PCTHTL trên các phương tiện thông tin đại chúng.

c) Áp dụng các biện pháp để hạn chế và kiểm soát chặt chẽ việc bày bán các sản phẩm thuốc lá tại các cửa hàng miễn thuế.

d) Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực thi các quy định về cấm quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ thuốc lá. Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ thanh tra chuyên ngành để thường xuyên theo dõi và giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá; xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm.

đ) Phát triển các dịch vụ để hỗ trợ người hút thuốc cai nghiện thuốc lá 

- Đa dạng hoá các hình thức tư vấn cai nghiện thuốc lá. Hoạt động hỗ trợ cai nghiện thuốc lá phải được lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch về y tế và giáo dục với sự tham gia của các cán bộ y tế, cán bộ giáo dục và cán bộ tại cộng đồng.

- Sử dụng các thuốc điều trị cai nghiện thuốc lá theo quy định hiện hành. Đẩy mạnh ứng dụng các phương pháp cai nghiện phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội.

2. Các giải pháp giảm cung cấp các sản phẩm thuốc lá
a) Kiểm soát việc kinh doanh các sản phẩm thuốc lá

- Tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông thuốc lá từ bán buôn đến bán lẻ, tiếp tục thực hiện việc cấp phép kinh doanh cho đại lý bán buôn, bán lẻ và cấp phép đối với cơ sở bán lẻ thuốc lá theo quy định hiện hành.

- Thực hiện nghiêm quy định cấm bán các sản phẩm thuốc lá tại cơ quan, nơi làm việc, tại trường học, bệnh viện, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại những nơi có quy định cấm bán thuốc lá theo quy định hiện hành.
- Tiếp tục thực hiện biện pháp quản lý lưu thông trên địa bàn đối với sản phẩm thuốc lá nhập khẩu theo quy định.

b) Ngăn ngừa việc sử dụng người dưới 18 tuổi bán thuốc lá và bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi

- Thực hiện nghiêm quy định cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Yêu cầu các cửa hàng bán các sản phẩm thuốc lá phải có bản cam kết với cơ quan quản lý không bán các sản phẩm thuốc lá cho người dưới 18 tuổi và sử dụng người dưới 18 tuổi bán thuốc lá. 

- Xây dựng văn bản hướng dẫn và thực hiện xử phạt nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm quy định cấm sử dụng người dưới 18 tuổi bán thuốc lá hoặc bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi, cấm bán thuốc lá bằng máy bán tự động.

c) Tăng cường công tác chống buôn lậu các sản phẩm thuốc lá và kiểm soát tình trạng kinh doanh bất hợp pháp các sản phẩm thuốc lá:

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh các sản phẩm thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả tại thị trường trên địa bàn và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm. 
- Thực hiện nghiêm quy định xử lý các sản phẩm thuốc lá giả và phương tiện sản xuất thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác, thuốc lá nhập lậu và các sản phẩm thuốc lá bất hợp pháp khi bị tịch thu.

- Tăng cường hỗ trợ cho lực lượng chống buôn lậu, đặc biệt là tại các huyện biên giới. Tổ chức các nghiên cứu, đánh giá tình hình kinh doanh các sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá bất hợp pháp để làm cơ sở đề xuất các giải pháp phòng chống buôn lậu thuốc lá có hiệu quả.

3. Các giải pháp khác

a) Tăng cường phối hợp liên ngành trong PCTHTL
- Ban Chỉ đạo chương trình PCTH của thuốc lá cấp tỉnh với sự tham gia của các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị xã hội. Quy định rõ chức năng nhiệm vụ và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể đảm bảo công tác PCTH của thuốc lá được thống nhất và thực hiện một cách đồng bộ tại địa phương.
- Tiếp tục phát triển mạng lưới và nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia hoạt động PCTH của thuốc lá đến địa phương; thông qua các lớp tập huấn, chương trình đào tạo, hội thảo và các hình thức khác; phối hợp hoạt động và trao đổi kinh nghiệm.

b) Giám sát và đánh giá kết quả PCTHTL và việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật về PCTHTL.
- Thực hiện định kỳ các đánh giá về việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật về PCTHTL, đặc biệt là việc thực thi môi trường không khói thuốc; cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, buôn lậu các sản phẩm thuốc lá; in cảnh báo sức khỏe trên bao bì các sản phẩm thuốc lá. 

- Thực hiện các chương trình đánh giá độc lập hoặc lồng ghép các chương trình giám sát các sản phẩm thuốc lá vào điều tra mức sống dân cư, các chương trình giám sát sức khoẻ quốc gia hoặc các chương trình đánh giá khác có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc lá.

c) Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí cấp cho hoạt động PCTHTL tại địa phương.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn Quỹ PCTH của thuốc lá: 1.050.000.000 đồng.
2. Ngân sách địa phương (hỗ trợ thực hiện 02 đợt thanh kiểm tra liên ngành).

3. Nguồn kinh phí khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ đạo chương trình PCTH của thuốc lá các cấp

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTH của thuốc lá cấp tỉnh.

- Thành lập Ban Chỉ đạo PCTH của thuốc lá cấp huyện, thành phố.

- Thành lập Ban Chỉ đạo PCTH của thuốc lá cấp xã, phường, thị trấn do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phụ trách Văn hóa xã hội làm Trưởng ban, Trưởng Trạm y tế xã, phường, thị trấn làm Phó ban, Thư ký là cán bộ chuyên trách công tác PCTHTL xã, phường, thị trấn và đại diện các tổ chức, đoàn thể có liên quan làm Thành viên.

2. Sở Y tế
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

- Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo chương trình PCTH của thuốc lá tỉnh, có nhiệm vụ tổ chức và điều phối thực hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành PCTHTL trên phạm vi toàn tỉnh; triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Công ước Khung và các kế hoạch về PCTHTL theo hướng dẫn của Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế.
3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Sở Y tế tuyên truyền về Luật PCTHTL; Công ước Khung, tác hại của các sản phẩm thuốc lá và các chủ trương, biện pháp PCTHTL.

- Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, không mời và không sử dụng các sản phẩm thuốc lá trong việc cưới, tang, lễ hội và nơi công cộng. 

- Lồng ghép các thông tin, truyền thông giáo dục PCTHTL với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch của ngành.

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy định cấm quảng cáo các sản phẩm thuốc lá.

- Xây dựng các điểm du lịch có nơi dành riêng cho người hút thuốc.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Định hướng các cơ quan thông tin, truyền thông thực hiện hoạt động thông tin, truyền thông về Luật PCTHTL; Công ước Khung, tác hại của các sản phẩm thuốc lá và các chủ trương, biện pháp PCTHTL của tỉnh.
- Kiểm soát chặt chẽ và xử phạt các hành vi vi phạm về quảng cáo sản phẩm thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Cập nhật các thông tin liên quan về PCTHTL lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh. 

5. Sở Công Thương

- Phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành trong nhập khẩu, sử dụng thiết bị sản xuất thuốc lá, thuốc lá nguyên liệu và giấy vấn điếu thuốc lá.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan sắp xếp tổ chức, quy hoạch mạng lưới đại lý bán buôn, bán lẻ các sản phẩm thuốc lá.

- Chỉ đạo công tác quản lý nhập khẩu, lưu thông thuốc lá; chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện có hiệu quả việc chống các vi phạm như: buôn lậu thuốc lá, kinh doanh thuốc lá giả, không in cảnh báo sức khỏe, không dán tem theo quy định.

- Quản lý chặt chẽ các đơn vị kinh doanh thực hiện đúng các quy định Nhà nước về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác PCTHTL trong trường học, cho học sinh, sinh viên và cán bộ công chức ngành giáo dục. Xây dựng trường học không khói thuốc lá. 

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền Luật PCTHTL, Công ước Khung, nội dung PCTHTL trong chương trình giảng dạy của nhà trường từ trung học phổ thông đến trường trung cấp, cao đẳng.

7. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Y tế thẩm định kinh phí thực hiện Kế hoạch PCTHTL năm 2016, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch này theo quy định.

8. Công an tỉnh

Tăng cường hoạt động PCTH của thuốc lá trong ngành; phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác chống buôn lậu thuốc lá, tổ chức xử lý các hành vi vi phạm quy định về PCTHTL.

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tăng cường hoạt động PCTHTL trong các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Phối hợp với các sở, ngành chức năng tham gia công tác chống buôn lậu thuốc lá.

10. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Tây Ninh

- Xây dựng kế hoạch phát sóng, đưa tin bài tuyên tuyền về PCTHTL.

- Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan bố trí thời lượng phát sóng, đưa tin bài nhằm tuyên truyền rộng rãi về mục tiêu, ý nghĩa, các nội dung của Luật PCTHTL, Công ước Khung; tuyên truyền, kêu gọi mọi người dân trong cộng đồng tích cực hưởng ứng tham gia thực thi các quy định về PCTHTL. 

11. Các sở, ban, ngành khác

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai và phối hợp với Sở Y tế triển khai Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia PCTHTL của tỉnh.

12. UBND các huyện, thành phố

- Thành lập Ban Chỉ đạo chương trình PCTHTL cấp huyện và xã, phường, thị trấn. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ PCTHTL và công tác kiểm tra, giám sát tại địa phương. Hàng năm xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách và kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách đúng mục đích.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, các đơn vị trên địa bàn xây dựng kế hoạch PCTHTL; tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5” và “Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5” hàng năm phù hợp với điều kiện của địa phương.
13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể: vận động hội viên, nhân dân và người thân trong gia đình không sử dụng các sản phẩm thuốc lá trong cộng đồng dân cư, trong các lễ hội, đám cưới, đám tang, cuộc vui gia đình.

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO


Định kỳ trước ngày 05 hàng Quý, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế (Bs. Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh: Email: vancuong@tayninh.gov.vn, điện thoại: 0913.823.053) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Tây Ninh năm 2016. Đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp tổ chức thực hiện./. 
Nơi nhận:
KT. CHỦ TỊCH 
- TTTU+TT.HĐND tỉnh;
PHÓ CHỦ TỊCH
- CT+các PCT.UBND tỉnh;                                                                                            (ĐÃ KÝ)
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;                                                          NGUYỄN THANH NGỌC
- LĐVP.UBND tỉnh;

- Lưu: VT VP.UBND tỉnh.
(KH Phong chong thuoc la nam 2016)Dg                                                                                  
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